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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA XVI - KHOA CÔNG TÁC XÃ HỘI
KỲ THI: CUỐI KỲ - HỌC KỲ 7; MÔN : CÔNG TÁC XÃ HỘI CÁ NHÂN
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THỜI GIAN THI: 15H00 - 16H30; THỨ TƯ NGÀY 17/01/2024 ; PHÒNG 103 - TÒA HỌC ĐƯỜNG A

STT MSSV Họ tên Pháp danh Ký tên Điểm Ghi chú

1 2050000408 Phạm Thị Thu Thảo TN. Thanh Tuệ      

2 2150000021 Nguyễn Tiến Nhất Duy T. Chơn Minh      

3 2150000031 Phan Hữu Quang Đức T. Đạo Minh      

4 2150000056 Lê Văn Hùng T. Pháp Huệ      

5 2150000066 Đinh Hồng Khoa T. Trung Văn      

6 2150000070 Cao Thanh Lịch T. Nhật Sự      

7 2150000073 Võ Nhật Linh T. Năng Hiền      

8 2150000077 Trần Thanh Lộc T. Huyền Tịnh      

9 2150000122 Lê Hồng Quang T. Chúc Minh      

10 2150000127 Nguyễn Anh Quân T. Đức Ân      

11 2150000128 Đồng Ái Quốc T. Hữu Chí      

12 2150000132 Lưu Hoàng Sang T. Bảo Thiện      

13 2150000140 Tiêu Tấn Sỹ T. Đồng Quang      

14 2150000146 Nguyễn Bửu Tài T. Đạt Ma Tuyên Định      

15 2150000147 Lê Hữu Tài T. Nhuận Từ      

16 2150000194 Nguyễn Thanh Thức T. Hiền Triết      

17 2150000209 Nguyễn Tấn Trung T. Tâm Bá      

18 2150000222 Châu Văn Xuân T. Giác Minh Xuân      

19 2150000263 Đinh Thị Hà TN. Phước Như      

20 2150000289 Phan Thị Thu Hiền TN. Thích Liên      

21 2150000297 Phạm Thị Hòa TN. Hiển Thanh      

22 2150000298 Giáp Thị Hoàng TN. Hữu Huy      

23 2150000301 Trần Thị Minh Hoàng TN. Thiên Nguyện      

24 2150000306 Vũ Thị Thuý Hồng TN. Huệ Ngọc      

25 2150000348 Thái Thị Cẩm Loan TN. Vạn Hiếu      

26 2150000377 Lê Thị Kim Ngân TN. Hương Tâm      



STT MSSV Họ tên Pháp danh Ký tên Điểm Ghi chú

27 2150000391 Võ Thị Thanh Nhàn TN. Tuệ Trí      

28 2150000409 Lê Thị Oanh TN. Thiên Hạnh      

29 2150000419 Lê Thị Hồng Phương TN. Tịnh Hằng      

30 2150000448 Nguyễn Thị Thảo TN. Nguyên Hiếu      

31 2150000470 Ngô Thị Thuận TN. Vạn Thảo      

32 2150000473 Mai Thị Thưởng TN. Thánh Thương      

33 2150000493 Trần Minh Thị Thủy Tiên TN. Định Nghiêm      

34 2150000505 Nguyễn Thị Thùy Trang TN. Bổn Thanh      

35 2150000510 Trần Thị Trinh TN. Huệ Thanh      

36 2150000511 Trần Thị Tú Trinh TN. Viên Thành      

37 2150000523 Phạm Thị Tuyết TN. Thanh Trang      

38 2370000001 Phạm Hữu Duy T. Năng Tâm      

39 2370000003 Huỳnh Phạm Thanh Trung T. Bổn Thanh      

40 2370000009 Huỳnh Thị Thanh Trúc TN. Huệ Trọng      

41 2370000010 Lê Thị Thu Thủy TN. Chúc Lưu      
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